
1 Trần Hoài An 29/04/2021 Nữ 094321010170 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Võ Tấn Cương Trần Tấn Đạt Xà lang Võ Thị Huyền Trân Nội trợ
0332115018-cha

'0369614484-mẹ

2 Đinh Ngọc Ân 28/10/2021 Nữ 080321008460 BV ĐH Y Dược Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Ng.Ngọc Thúy Uyên Đinh Hoàng Nam Công nhân Ng.Ngọc Thúy Uyên Kế toán
0977828625-cha

'0938451552-mẹ

3 Tô Lâm Thiên Ân 18/12/2021 Nam 080221009831 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 2 Xã PVTây Lâm Văn Hùng Tô Tấn Lợi Công nhân Lâm Thị Tường vân Công nhân
0376825296-cha

'0379112759-mẹ

4 Nguyễn Quốc Anh 08/6/2021 Nam 080221003590 BV An Bình Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Hữu Ngọc Nguyễn Thành Khiêm Công nhân Nguyễn Thị Xuân Lan GVMN
0902460636-cha

'0925595848-mẹ

5 Đặng Phạm Tú Anh 06/10/2021 Nữ 080321007601 BV Sản nhi L.An Tổ 8 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Văn Ẩn Phạm Ngọc Tuấn Xây dựng Đặng Thị Hoàng Yến Nội trợ
-cha

'0908181460-mẹ

6 Nguyễn Ngọc Linh Đan 02/9/2021 Nữ 080321006468 BV Cần Giuộc Ấp Tân Thanh A, P.Lại Ng. Trung Phước Khánh Công nhân Nguyễn Thị Kim Thi Công nhân
0328812258-cha

'0376065909-mẹ

7 Nguyễn Văn Ngọc Phú Em 26/04/2021 Nam 080221011450 BV Cần Giuộc Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngon Nguyễn Văn Triệu Công nhân Phan Thị Mỹ Tuyên Công nhân
0354887772-cha

'0362159774-mẹ

8 Lê Thị Minh Hà 08/11/2021 Nữ 080321003911 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Lê Thanh Thuận Lê Thanh Thuận Công chức Nguyễn Thị Kim Huệ Nội trợ
0938589774-cha

'0907908474-mẹ

9 Nguyễn Ngọc Gia Hân 06/4/2021 Nữ 080321002066 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Ng. Thị Thanh Tuyền Nguyễn Hoàng Tú Buôn bán Ng. Thị Thanh Tuyền Buôn bán
0346259626-cha

'0326237921-mẹ

10 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 08/10/2021 Nữ 080321007608 BV Cần Giuộc Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thanh Tòng Nguyễn Thanh Tòng Công nhân Trần Thị Bích Tiền Công nhân
0934480757-cha

'0706657171-mẹ

11 Lâm Tuấn Khang 10/11/2021 Nam 080221004509 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Lâm Quang Ba Lâm Quang Huy Bình Công nhân Dương Thị Huyền Trân Nội trợ
0934705457-cha

'0932436823-mẹ

12 Trần Duy Khang 12/8/2021 Nam 080221007091 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Mỹ Trần Tấn Lộc Giáo Viên Võ Thị Mỹ Hạnh Giáo Viên
0932057800-cha

'0774763697-mẹ

13 Nguyễn Trung Kiên 10/12/2021 Nam 080221009521 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Hoàng Phi Nhân viên VPVõ Thị Mỹ Huyền Giáo Viên
0346778538-cha

'0384325443-mẹ

14 Trần Nhã Kỳ 24/03/2021 Nữ 080321009198 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Tơ Trần Phú Trường Công nhân Lê Thị Cẩm Tiên Công nhân
0933797726-cha

'0937729490-mẹ

15 Đặng Giả Phi Long 09/10/2021 Nam 080221007776 BV Sản nhi L.An Ấp Tân Đông, xã T.Tập Đặng Thành Ân Đặng Thành Ân Sửa xe Giả Thu Hiền Nội trợ
0935362938-cha

'0942317977-mẹ

16 Phạm Ngọc Phương Ngân 02/11/2021 Nữ 080321003914 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Ngọc Tín Phạm Ngọc Tín Công nhân Nguyễn Thị Kim Sương Nội trợ
0917675753-cha

'0345397061-mẹ

17 Lê Ngọc Uyên Nhi 13/01/2021 Nữ 080321000219 BV Từ Dũ Ấp T.Trung, Xã PVĐông Lê Ngọc Thanh Lê Thanh Đậm Công nhân Nguyễn Thị Thanh Trúc Công nhân
0784733144-cha

'0936740351-mẹ

18 Trần Nguyễn Thịnh Phát 15/02/2021 Nam 080221000852 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Võ Thị Hà Trần Thanh Quang Công nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc Công nhân
0384032637-cha

'0399239240-mẹ

19 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 04/11/2021 Nữ 080321004107 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Minh Nguyễn Minh Phụng Công nhân Nguyễn Đỗ Diễm My Công nhân
0792247568-cha

'0338222248-mẹ

20 Nguyễn Gia Thương 08/01/2021 Nam 080221011184 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thanh Tín Tự do Phạm Hà Giang Công nhân
0899392647-cha

'0896395736-mẹ

21 Đặng Ngọc Trinh 10/06/2021 Nữ 080321003163 BV Cần Giuộc Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Đặng Văn Hận Đặng Văn Lực Chăn nuôi Nguyễn Thị Loan Nội trợ
0908756232-cha

'0797035117-mẹ
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22 Phạm Chánh Trực 24/03/2021 Nam 080221002165 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Hồng Ngân Phạm Hồng Ngân Buôn bán Lê Thị Quyên Hương Buôn bán
0906967338-cha

'0977378992-mẹ

23 Nguyễn Phương Vy 13/11/2021 Nữ 080321004114 BV Sản nhi L.An Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngon Nguyễn Văn Vàng Công nhân Ng.Thị Phượng Hằng Công nhân
09387621136-cha

'0352077358-mẹ

Tổng cộng 23/13 nữ

Biện Thị Hồng Thắm

Lê Trần Thanh Hằng

GVCN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kiều Oanh

KT.HIỆU TRƯỞNG




